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BÚA PHÁ ĐÁ THỦY LỰC DHB LẮP TRÊN 

I. PHỤ KIỆN KÈM THEO 
 

STT Mô Tả Số Lượng 

1 Mũi búa 02 Cái 

2 Đầu ống thủy lực 02 Cái 

3 Bộ nạp khí Nitơ 01 Bộ 

4 Bộ phớt 01 Bộ 

5 Bộ dụng cụ sửa chữa 01 Bộ 

6 Tài liệu hướng dẫn vận hành 01 Bộ 

 

II. LOẠI DHB LẮP TRÊN 

  

Mô Tả Đvị DHB-700T DHB-800T DHB-
900T 

DHB-
1400T 

DHB-
1500T 

Tổng Trọng lượng Kg 1252 1668 2380 2960 3905 

Tổng Chiều Dài Mm 2637 2695 2788 3420 3830 

Dòng DầuTuần Hoàn l/min 90-120 120-160 150-190 170-230 190-270 

Áp Suất Làm Việc Bar 160-180 160-180 160-180 160-180 160-180 

Tần Suất Đập Bpm 350-750 400-700 300-550 250-400 200-350 

Lực Đập Joule 4250 5830 8250 12110 14870 

Đường Kính Mũi Mm 120 135 150 160 180 

Tải Làm Việc Ton 13~18 16~25 25~32 30~42 45~60 
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